
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỤM TRƯỜNG THẠCH THẤT-QUỐC OAI

STT SBD Phòng thi Họ và tên Lớp Môn thi Điểm Trường Xếp giải

1 11119 P14 Nguyễn Thị Minh Tâm 11A1 Sinh học 15.40 THPT Minh Khai Nhất

2 11021 P10 Nguyễn Thị Thuý 11A1 Địa lí 14.75 THPT Minh Khai Nhất

3 11068 P12 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 11A1 Lịch Sử 17.25 THPT Minh Khai Nhì

4 11058 P12 Nguyễn Thị Hiền 11A1 Lịch Sử 16.50 THPT Minh Khai Nhì

5 11079 P13 Mai Thị Kim Chi 11A1 Ngữ Văn 14.00 THPT Minh Khai Nhì

6 11013 P10 Lê Đình Minh 11A2 Địa lí 13.50 THPT Minh Khai Nhì

7 11110 P14 Phùng Thị Hương 11A1 Sinh học 11.25 THPT Minh Khai Nhì

8 11191 P17 Nguyễn Mạnh Quân 11A3 Toán 14.00 THPT Minh Khai Ba

9 11190 P17 Đỗ Đăng Khoa 11A5 Toán 13.50 THPT Minh Khai Ba

10 11080 P13 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 11A1 Ngữ Văn 12.50 THPT Minh Khai Ba

11 11006 P10 Ngô Thành Duy 11A1 Địa lí 12.25 THPT Minh Khai Ba

12 11212 P18 Tô Văn Như 11A1 Vật Lý 11.00 THPT Minh Khai Ba

13 11103 P14 Vũ Lê Khánh Chi 11A5 Sinh học 10.25 THPT Minh Khai Ba

14 11215 P18 Cao Như Quỳnh 11A4 Vật Lý 9.50 THPT Minh Khai Ba
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15 11173 P17 Phạm Hoàng Anh 11A4 Toán 12.00 THPT Minh Khai Khuyến khích

16 11052 P12 Đào Nhật Diễm 11A4 Lịch Sử 11.50 THPT Minh Khai Khuyến khích

17 11088 P13 Nguyễn Thảo Linh 11A3 Ngữ Văn 11.50 THPT Minh Khai Khuyến khích

18 11148 P15 Nguyễn Thu Trang 11A4 Tiếng Anh 11.40 THPT Minh Khai Khuyến khích

19 11200 P18 Trần Văn Đại 11A5 Vật Lý 9.00 THPT Minh Khai Khuyến khích


